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CÔNG KHAI  

Kế hoạch và kết quả hoạt động giáo dục phổ thông (Điều 9) 

   

 1. Thông tin về kế hoạch hoạt động giáo dục của năm học 

 a. Kế hoạch tuyển sinh, trong đó thể hiện rõ đối tượng, chỉ tiêu, phương 

thức, các mốc thời gian thực hiện tuyển sinh và các thông tin liên quan. 

(Có Kế hoạch đính kèm) 

 b. Kế hoạch giáo dục nhà trường. 

(Có Kế hoạch đính kèm) 

 c. Quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong việc giáo dục và 

chăm sóc học sinh. 

(Có quy chế đính kèm) 

 d. Chương trình hoạt động, hỗ trợ học tập, rèn luyện, sinh hoạt cho học sinh. 

(Có văn bản đính kèm) 

 đ.Thực đơn hàng ngày của học sinh. 

(Có văn bản đính kèm) 

 2. Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước 

a. Kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025: 209 học sinh. 

- Tổng số học sinh: 1152 học sinh (536 nữ)/32 lớp. 

 

Khối Số 
lớp 

Số học sinh HS bình 
quân/lớp 

Học 2 
buổi/ngày 

Ăn 
bán 
trú 

HS 
khuyết 

tật 

HS 
chuyển 

đến 

HS 
chuyển 

đi 

HS dân 
tộc thiểu 

số 

 Nữ        

1 6 210 92 35 210 207 02   1 

2 6 224 101 37,3 224 220 01   1 

3 6 200 97 33,3 200 192 03    

4 7 259 113 37 259 246 03   1 

5 7 259 133 37 259 240    1 

Tổng 32 1152 536 36 1152 1105 9   4 

Đạt tỉ lệ 
% 

 46,5  100 96 0,8   0,3 



b. Thống kê kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào 

tạo; thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp; 

*Kết quả xếp loại học lực/học tập: 

Khối T/số HS HT Xuất sắc HT Tốt 

 

Hoàn thành Chưa HT 

SL % SL % SL % SL % 

1 210 130 61.9 41 19,5 39 18,6 0 0 

2 224 133 59,4 32 14,3 59 26,3 0 0 

3 200 107 53,5 48 24,0 45 22,5 0 0 

4 259 108 41,7 67 25,9 84 32,4 0 0 

5 259 153 59,1 44 17,0 62 23,9 0 0 

Tổng 1152 631 53.1 232 23,9 289 23 0 0 

 

*Kết quả xếp loại phẩm chất, năng lực 

Khối Tổng số 

HS 

 Tốt Khá Đạt  Chưa đạt 

SL % SL % SL % SL % 

1 210 188 89,5 22 10,5 0 0 0 0 

2 224 190 84,8 34 15,2 0 0 0 0 

3 200 165 82,5 35 17,5 0 0 0 0 

4 259 204 78,8 55 21,2 0 0 0 0 

5 259 209 80,7 50 19,3 0 0 0 0 

Tổng 1152 956  196  0  0  

 

* Học sinh Hoàn thành chương trình lớp học: 1152/1152= 100% 

 c. Học sinh Hoàn thành chương trình tiểu học: 259 = 100% 

Quán Toan, ngày 02 tháng 6  năm2025                                    

                                                                               HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                                                                                   Nguyễn Thị Hạnh 
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